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Đặt vấn đề

VJEPA là hiệp định FTA song phương đầu tiên của Việt 
Nam, được ký kết ngày 25/12/2008 và chính thức có hiệu lực 
từ ngày 1/10/2009. VJEPA không những chỉ tập trung vào tự do 
hóa thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ mà còn thỏa 
thuận hợp tác về đầu tư và các hợp tác kinh tế khác giữa hai 
nước. Tham gia vào các FTA nói chung, VJEPA nói riêng mang 
lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế, đó là: (1) mở rộng thị trường, 
thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm; 
(2) tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, làm tăng khả năng thu hút đầu 
tư vào nền kinh tế; và (3) làm tăng cơ hội cho các doanh nghiệp 
trong nước tiếp cận thị trường quốc tế, nguồn tín dụng và các 
đối tác quốc tế. Tuy nhiên, thực hiện các FTA có thể tiềm ẩn các 
nguy cơ cho nền kinh tế, như: (1) làm gia tăng cạnh tranh khiến 
nhiều doanh nghiệp và ngành kinh tế gặp khó khăn, thậm chí là 
phá sản; (2) làm tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế quốc gia vào 
thị trường bên ngoài, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước 
những biến động của thị trường quốc tế; (3) trong quá trình hội 
nhập, các nước đang phát triển phải đối mặt với nguy cơ chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế tự nhiên bất lợi, do thiên hướng tập trung vào 
các ngành sử dụng nhiều tài nguyên, nhiều sức lao động, nhưng 
có giá trị gia tăng thấp.

Tác động của các FTA đến nền kinh tế ngày càng được các 
nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh kế học ở nhiều quốc 

gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển quan tâm 
nghiên cứu. Trong các nghiên cứu đó, nhìn chung, có 2 nhóm 
phương pháp được sử dụng đánh giá tác động của các hiệp định 
FTA đến nền kinh tế. Nhóm thứ nhất dựa vào cách tiếp cận hậu 
nghiệm, sử dụng các mô hình kinh tế lượng để kiểm chứng và 
đánh giá hiệu quả của các hiệp định. Nhóm thứ hai sử dụng cách 
tiếp cận tiên liệu, cơ bản sử dụng DCGE để dự báo các tác động 
đến nền kinh tế. Cách tiếp cận dựa trên mô hình DCGE có nhiều 
ưu việt hơn vì cho phép xem xét tổng thể các mối liên kết trong 
nền kinh tế, giúp dự đoán xu hướng và lý giải các cơ chế phân 
bổ nguồn lực khi thực thi các hiệp định FTA đến chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế trong bối cảnh và điều kiện cụ thể, đặc thù của mỗi 
nước. Đặc biệt, mô hình DCGE là một công cụ rất phù hợp, cho 
phép mô phỏng các hoạt động kinh tế quốc tế như thương mại, 
đầu tư và dịch chuyển các yếu tố sản xuất theo từng ngành, phân 
tích xu hướng biến động và cách thức chuyển dịch của các ngành 
và cả nền kinh tế trong dài hạn.

Bài viết này sử dụng DCGE với bộ dữ liệu Ma trận hạch 
toán xã hội Việt Nam năm 2012 để phân tích tác động của việc 
giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo lộ trình trong VJEPA đến 
các ngành kinh tế, tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại, ngân 
sách nhà nước và phúc lợi hộ gia đình cả trong ngắn hạn và dài 
hạn. Điểm cân bằng ban đầu được so sánh với điểm cân bằng sau 
“cú shock thuế suất” để đo lường tác động của việc giảm thuế 
suất thuế nhập khẩu theo lộ trình cam kết trong VJEPA. Kết quả 
phân tích giúp cho nhà quản lý kinh tế vĩ mô có cái nhìn tổng thể 
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về những tác động của việc giảm thuế nhập khẩu giữa hai nước 
đến nền kinh tế Việt Nam. Đây là cơ sở để Chính phủ thay đổi 
thuế suất các sắc thuế khác và lựa chọn các chính sách kinh tế vĩ 
mô phù hợp cho từng ngành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế, ổn định nguồn thu ngân sách và gia tăng phúc lợi hộ gia đình.

Bài viết cũng trình bày cơ chế tác động của giảm thuế suất 
thuế nhập khẩu đến nền kinh tế, cấu trúc cơ bản của mô hình 
DCGE, dữ liệu cho mô hình, xây dựng kịch bản mô phỏng giảm 
thuế nhập khẩu theo lộ trình trong VJEPA. Cuối cùng là thực 
hiện mô phỏng, phân tích đánh giá tác động của việc giảm thuế 
nhập khẩu đến cơ cấu ngành, tăng trưởng kinh tế, cán cân thương 
mại, ngân sách, phúc lợi hộ gia đình và một số hàm ý chính sách. 

Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Tổng quan nghiên cứu tác động của các FTA đến nền kinh 
tế 

Việc giảm thuế nhập khẩu mang lại cơ hội cho các nước đang 
phát triển phát huy các ngành có lợi thế [1, 2]. Xóa bỏ hàng rào 
thuế quan trong các hiệp định FTA đã được kiểm chứng có tác 
động tích cực đối với các ngành khuyến khích xuất khẩu và tác 
động tiêu cực đến các ngành bảo hộ nhập khẩu [3]. Các nghiên 
cứu tiêu biểu gần đây của K. Itakura và H. Lee (2015) [4] quan 
tâm đến dự báo tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) đối với cơ cấu kinh tế và năng suất của Nhật Bản. Các tổ 
chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Chương trình phát 
triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã hỗ trợ cho các trung tâm và 
viện kinh tế quốc tế sử dụng mô hình cân bằng tổng thể (CGE) 
thực hiện các nghiên cứu phân tích, dự báo tác động của việc cắt 
giảm thuế quan đối với nhóm các quốc gia đang phát triển [5, 6]. 

Từ thập niên 2000, khi Việt Nam từng bước hội nhập với 
kinh tế khu vực và thế giới thông qua các FTA, đã có một số 
nghiên cứu về sự tác động của việc cắt giảm thuế quan đến nền 
kinh tế. T. Nguyen Manh (2005) [7] đã phát triển một mô hình 
DCGE cho nền kinh tế Việt Nam dựa trên dữ liệu I/O năm 2000 
và SAM 1999 nhằm phân tích tác động của tự do hóa thương mại 
đến phân phối thu nhập ở Việt Nam, Trương Bá Thanh (2009) 
[8] ứng dụng mô hình CGE tĩnh đánh giá mối quan hệ giữa tự 
do hóa thương mại và thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành của 
kinh tế Việt Nam, sử dụng bảng I/O 2000, kết hợp với SAM 
1999 và các nguồn số liệu khác. Phát hiện từ việc mô phỏng xác 
định các ngành thâm dụng lao động sẽ nhiều lợi thế, trong khi 
đó các ngành thâm dụng vốn và được bảo hộ cao sẽ gặp nhiều 
khó khăn. J. Cassing và cộng sự (2010) [9], Nguyễn Đức Thành 
và Nguyễn Thị Thu Hằng (2015) [10] sử dụng DCGE cho dự 
án phân tích thương mại toàn cầu (GTAP) nhằm mô phỏng tác 
động của các hiệp định FTA đến nền kinh tế Việt Nam. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, những thay đổi phần lớn xảy ra trong ngành 
dệt may và dịch vụ. Với các tiếp cận tương tự, Viện Chiến lược 
Phát triển (2008) [11] ứng dụng mô hình MIRAGE tập trung 
đánh giá tác động của việc cắt giảm mức thuế quan hợp nhất đến 
cơ cấu kinh tế, hoạt động sản xuất và thương mại. Kết quả mô 
phỏng cho thấy, việc cắt giảm thuế quan khi Việt Nam gia nhập 
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WTO làm cho sản xuất của các ngành may mặc, da giày, điện tử 
sẽ mở rộng, đồng thời tác động tích cực tới ngành chăn nuôi và 
sản xuất sản phẩm cơ khí; trong khi đó, quy mô sản xuất ngành 
nông - lâm sản (chè, hạt tiêu, cà phê) giảm.

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản được đi sâu phân 
tích trong các nghiên cứu của Bùi Đức Hưng (2010) [12], Đoàn 
Thị Bích Thủy (2014) [13] nhằm so sánh tình hình xuất khẩu 
của Việt Nam sang Nhật Bản trước và sau Hiệp định để thấy 
những tác động tích cực và những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra 
các giải pháp phát huy lợi ích của Hiệp định đối với hoạt động 
xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản. Tuy nhiên các nghiên 
cứu này chỉ đi sâu phân tích tình hình xuất khẩu một số mặt 
hàng chủ yếu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản dựa trên 
phương pháp định tính, chưa sử dụng phương pháp định lượng 
để phân tích các vấn đề cần nghiên cứu.

Tác động của các FTA đến nền kinh tế

Tác động của các FTA đến tăng trưởng kinh tế: tạo hiệu ứng 
thúc đẩy tăng nhanh giá trị thương mại giữa các nước, tác động 
đến tăng trưởng kinh tế của các nước thông qua sự gia tăng tốc 
độ xuất khẩu và thu hút đầu tư FDI. Đồng thời, góp phần tích 
cực vào việc giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tác động của các FTA đến xuất khẩu, nhập khẩu: tăng 
cường các cơ hội tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu. Thông 
qua việc dỡ bỏ các rào cản về thuế quan và phi thuế quan, các 
quốc gia có thể tiếp cận thị trường rộng lớn của các bên còn lại 
một cách dễ dàng hơn, nhờ đó mà tăng kim ngạch xuất khẩu. 
Đây chính là lợi ích rõ rệt nhất và cũng là một trong những mục 
tiêu hàng đầu của các cuộc đàm phán FTA. Mặc dù vậy, hiệu 
quả tăng trưởng kinh tế đối với mỗi quốc gia là khác nhau tùy 
thuộc vào năng lực tận dụng các thời cơ FTA đem lại.

Tạo nên môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo động lực tăng 
trưởng, thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến công nghệ, chú trọng 
tới người tiêu dùng. Hàng hóa được tự do lưu thông trong thị 
trường rộng lớn gồm các quốc gia tham gia FTA, những người 
dân trong khu vực thương mại tự do sẽ là những người hưởng 
lợi. Họ sẽ có nhiều sự lựa chọn hàng hóa hơn với những mức giá 
rẻ hơn. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ càng lớn hơn để 
đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Do đó, những hàng hóa kém 
chất lượng sẽ bị tẩy chay, dẫn tới các doanh nghiệp yếu kém, 
không còn đủ sức chống chịu sẽ bị đào thải. Như vậy các FTA 
đã tạo ra sức ép, buộc các  doanh nghiệp trong nước cần phải có 
những biện pháp cải cách phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu 
để có thể trụ vững và phát triển trên chính mảnh đất nội địa và 
hướng tới xuất khẩu sang các thị trường thành viên khác.

Tác động của các FTA đến cơ cấu ngành kinh tế: để nâng 
cao năng lực cạnh tranh, cũng như hạn chế sự biến động về giá 
cả thì không còn con đường nào khác là phải đổi mới cơ cấu 
xuất khẩu theo hướng tăng cường xuất khẩu các mặt hàng tinh 
chế, giảm dần sản phẩm thô và sản phẩm sơ chế.

Thông qua việc cắt giảm các hàng rào thuế quan và phi thuế 
quan đã tạo điều kiện cho các nước đang phát triển có thể mở 
rộng và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu mà quốc gia đó có 
thế mạnh. Các quốc gia không thể phát triển kinh tế dựa vào xuất 
khẩu những gì hiện có mà cần phải xuất khẩu các sản phẩm có 
chất lượng và cơ cấu xuất khẩu hàng hoá phù hợp với nhu cầu 
của thị trường thế giới và khu vực, dẫn đến làm thay đổi cơ cấu 
ngành kinh tế của các quốc gia tham gia FTA.

 Tác động của các FTA đến phân phối thu nhập và phúc lợi 
hộ gia đình: khi tham gia vào các FTA thì người dân của một 
nước sẽ có nhiều sự lựa chọn hàng hóa hơn với những mức giá rẻ 
hơn. Các doanh nghiệp sẽ không ngừng cải tiến công nghệ, nâng 
cao chất lượng sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh trên 
thị trường, dẫn đến người tiêu dùng sẽ mua được sản phẩm giá 
rẻ với chất lượng tốt. Bên cạnh đó, quá trình toàn cầu hóa đòi hỏi 
người lao động cần phải có tay nghề, trình độ chuyên môn cao 
để đáp ứng quá trình phát triển của sản xuất, vì thế một số công 
nhân có trình độ thấp sẽ bị sa thải, không có việc làm, ảnh hưởng 
đến phúc lợi gia đình và xã hội. Vì vậy, phân phối thu nhập giữa 
thành thị và nông thôn, giữa những người có thu nhập cao và 
người có thu nhập thấp sẽ có sự khác biệt rõ rệt.

Cấu trúc cơ bản của mô hình DCGE

Mô hình DCGE có nền tảng vững chắc dựa trên lý thuyết 
cân bằng kinh tế Walrasian. Theo mô hình này, nền kinh tế ban 
đầu được giả định đang ở vị trí cân bằng, nghĩa là với thuế suất 
và mức giá cả hiện tại, tổng cung trên tất cả các thị trường đang 
ở thế cân bằng với tổng cầu của nó. Dưới tác động của các kịch 
bản thay đổi về thuế suất, nền kinh tế sẽ dịch chuyển từ điểm cân 
bằng cũ sang điểm cân bằng mới. Tại điểm cân bằng mới của 
nền kinh tế có thể ước lượng được sự thay đổi của các ngành, 
tính toán được những ảnh hưởng lên từng ngành nói riêng và lên 
toàn bộ nền kinh tế nói chung. Đối với mô hình DCGE, nền kinh 
tế không chỉ hướng đến cân bằng trong ngắn hạn mà còn chỉ ra 
xu hướng dịch chuyển theo thời gian để hướng đến cân bằng 
trong dài hạn. 

Mô hình DCGE được sử dụng trong nghiên cứu này là chuẩn 
cho nền kinh tế mở, quy mô nhỏ, chấp nhận giá và cạnh tranh 
theo định hướng thị trường, đa nhóm ngành (25 ngành), đa đối 
tác thương mại (Nhật Bản và các nước còn lại), đa nhóm hộ gia 
đình (20 nhóm), đa nhân tố sản xuất (6 nhân tố lao động và 1 
nhân tố vốn). Cấu trúc lý thuyết của mô hình được xây dựng trên 
cơ sở các nghiên cứu của N. Hosoe (2001) [14], K. Chen (2004) 
[15] và T. Nguyen Manh (2005) [7].

Dữ liệu cho mô hình là Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam 
năm 2012 (VSAM2012) do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 
Trung ương (CIEM) công bố [16]. Số ngành trong VSAM2012 
được gộp thành 25 ngành, bao gồm: Trồng trọt (1), Chăn nuôi 
(2), Lâm nghiệp (3), Thủy sản (4), Khai thác than (5), Dầu thô 
(6), Khí tự nhiên (7), Khai khoáng khác (8), Công nghiệp chế 
biến thực phẩm (9), Dệt may (10), Giày da (11), Gỗ và các sản 
phẩm từ gỗ (12), Sản xuất sản phẩm dầu mỏ (13), Sản xuất các 
sản phẩm hóa chất khác (14), Luyện kim (15), Máy móc thiệt 
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bị (16), Phương tiện vận tải (17), Sản xuất khác (18), Xây dựng 
(19), Thương mại (20), Khách sạn, nhà hàng (21), Vận tải (22), 
Bưu chính viễn thông (23), Tài chính ngân hàng (24), Dịch vụ 
công (25).

Kịch bản mô phỏng

Để thực hiện cam kết trong VJEPA, Bộ Tài chính đã ban 
hành Thông tư số 25/2015/BTC-TT ngày 14/2/2015 về việc ban 
hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho giai đoạn 2015-
2018. Các mặt hàng có mức cam kết tự do hóa mạnh mẽ nhất bao 
gồm thủy sản, hóa chất, linh kiện điện tử, nông sản, dệt may, sắt 
thép. Trong khi đó, khoảng 9% dòng thuế bao gồm ô tô chưa lắp 
ráp, một số sản phẩm hóa chất, chất nổ, cao su, rượu, thuốc lá, 
bông, vải, sắt thép thuộc danh mục không cam kết cắt giảm hoặc 
duy trì mức thuế cao. Lộ trình cắt giảm thực tế của Việt Nam 
dành cho Nhật Bản được thể hiện qua bảng 1.

Bảng 1. Lộ trình cắt giảm thực tế của Việt Nam dành cho Nhật 
Bản.

Năm 2009 2015-2018 Năm 2026

Phần trăm dòng thuế 29,14% 41,78% 90,64%

Số dòng thuế 2.723 3.920 8.873

Mức thuế suất tối đa 0% 0% 0%

Nguồn: Tổng hợp từ http://investvietnam.gov.vn/vi/epa-viet-nam-nhat-ban-
vjepa.tppl.html.

Nhật Bản xóa bỏ nhiều dòng thuế quan hơn so với Việt Nam. 
Đến năm cuối của lộ trình cắt giảm thuế quan (năm 2026), Nhật 
Bản cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 96,45% tổng số các dòng 
thuế đối với các sản phẩm từ Việt Nam. Những mặt hàng được 
xóa bỏ thuế quan tập trung chủ yếu ở các nhóm nông sản, hàng 
dệt may, giầy dép, thủy sản, đồ gỗ, linh kiện điện tử. Ngay sau khi 
hiệp định có hiệu lực, các mặt hàng có thuế suất 0% bao gồm linh 
kiện điện tử, máy móc, thiết bị, điện thoại, máy vi tính, đồ điện gia 
dụng, sản phẩm nhựa, giấy.

Trên cơ sở các cam kết về thuế quan giữa hai nước Việt Nam 
và Nhật Bản, thuế suất thuế nhập khẩu sẽ dần về 0% vào năm cuối 
của Hiệp định (2026) cho cả hai bên. Vì vậy, trong nghiên cứu này, 
kịch bản giảm thuế suất được xây dựng như sau: “Giảm đồng thời 
thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam đối với hàng hóa của Nhật 
Bản và thuế suất thuế nhập khẩu của Nhật Bản đối với hàng hóa 
của Việt Nam theo lộ trình đã cam kết”.

Kết quả mô phỏng 

Tác động của VJEPA đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Dưới tác động của việc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa 
của Nhật Bản, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO), tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) trong những năm đầu thực thi Hiệp định 
tăng mạnh, những năm sau vẫn tăng nhưng tốc độ chậm dần. Khi 
Việt Nam cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Nhật Bản 
thì hàng hóa của Nhật Bản sẽ có cơ hội xuất khẩu sang Việt Nam 
nhiều hơn, các ngành sản xuất trong nước được Nhà nước bảo hộ 

sẽ bị cạnh tranh mạnh mẽ, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước 
phải đổi mới phương thức sản xuất để tạo ra những sản phẩm rẻ, có 
chất lượng để cạnh tranh với những sản phẩm nhập khẩu từ Nhật 
Bản. Mặt khác, các doanh nghiệp chuyên sản xuất những sản phẩm 
để xuất khẩu ra nước ngoài tận dụng được lợi thế của Hiệp định, họ 
nhập khẩu nhiều vật tư, thiết bị với chi phí rẻ hơn so với trước đây 
từ Nhật Bản để sản xuất và xuất khẩu, làm gia tăng giá trị sản xuất, 
thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, dẫn đến tốc độ tăng trưởng GDP 
trong nước tăng. Kết quả mô phỏng cho thấy, GO và GDP lần lượt 
tăng 0,01% và 0,05% trong ngắn hạn, tăng 1,1% và 1,03% trong 
dài hạn so với kịch bản ban đầu (hình 1).

Hình 1. Tốc độ tăng GO, GDP.

Trong nhóm ngành công nghiệp, có sự tăng lên mạnh mẽ GO 
ngành da giày. Bên cạnh đó, ngành sản xuất máy móc thiết bị phụ 
tùng và ngành luyện kim cũng tăng mạnh, điều này khẳng định 
được vai trò của nhóm ngành chế tạo trong nền kinh tế Việt Nam. 
Nền kinh tế sẽ dần chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa.

Tác động của VJEPA đến nhập khẩu, xuất khẩu

Khi thuế suất thuế nhập khẩu giảm xuống, nhập khẩu sẽ tăng. 
Tuy vậy, điều này không phải lúc nào cũng dẫn đến thâm hụt 
thương mại mà còn phụ thuộc vào xuất khẩu. Có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng đến xuất khẩu: (1) giá một số mặt hàng nhập khẩu giảm 
xuống giúp giảm chi phí sản xuất hàng xuất khẩu, làm tăng năng 
lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu; (2) đối tác Nhật Bản cũng cắt 
giảm thuế quan, nên cũng sẽ gia tăng nhập khẩu về phía Nhật Bản.

Theo kết quả mô phỏng trên hình 2, kim ngạch nhập khẩu của 
Việt Nam đối với hàng hóa Nhật Bản tăng dần theo từng năm sau 
khi thực thi Hiệp định và tăng mạnh trong dài hạn. Nguyên nhân 
là do sự thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam đối với 
hàng hóa của Nhật Bản, theo đó, Việt Nam cam kết tự do hoá đối 
với khoảng 87,66% kim ngạch thương mại trong vòng 10 năm kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực và 92,95% kim ngạch thương mại sau 
16 năm thực thi Hiệp định. Kim ngạch xuất khẩu giảm trong ngắn 
hạn, tăng trong dài hạn. Nguyên nhân là do Nhật Bản cam kết tự 
do hoá đối với 94,53% kim ngạch thương mại trong vòng 10 năm 
kể từ khi thực hiện Hiệp định nên hàng Việt Nam có nhiều cơ hội 
để xuất khẩu sang Nhật Bản.
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Hình 2. Thay đổi kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu với Nhật Bản.

Nhìn chung, dưới tác động của VJEPA, kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa của Việt Nam sang Nhật và kim ngạch nhập khẩu hàng 
hóa của Nhật Bản vào Việt Nam đều tăng trong dài hạn, kim ngạch 
nhập khẩu sản phẩm từ Nhật Bản có khuynh hướng tăng hơn so với 
kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản.

Nhập khẩu của Việt Nam giảm trong ngắn hạn, nhưng sau 
khi ổn định thị trường thì kim ngạch nhập khẩu tăng trở lại và 
tăng mạnh trong dài hạn. Xuất khẩu tăng mạnh trong các năm đầu 
nhưng trong dài hạn lại tăng chậm và giảm so với nhập khẩu, dẫn 
đến cán cân thương mại trong dài hạn sẽ bị thâm hụt (hình 3).

Hình 3. Thay đổi kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước. 

Dưới sự tác động của việc giảm thuế nhập khẩu giữa Việt Nam 
và Nhật Bản, kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm các ngành của 
Việt Nam có sự thay đổi đáng kể. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là 
các mặt hàng da giày, dầu thô, máy móc thiết bị phụ tùng. Ngược 
lại, các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như dệt may, lâm nghiệp 
lại có kim ngạch xuất khẩu giảm (hình 4).

Trong dài hạn, kim ngạch nhập khẩu của các ngành hàng có sự 
thay đổi rõ rệt, ngành có kim ngạch nhập khẩu cao nhất là thuỷ sản, 
sau đó là da giày và đồ gỗ (hình 5).

Hình 5. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch nhập khẩu các ngành trong 
dài hạn.

Tác động của VJEPA đến ngân sách nhà nước và phúc lợi 
hộ gia đình

Theo lộ trình đã cam kết Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho 
Nhật Bản nên trong những năm đầu thực thi Hiệp định, thu ngân 
sách chính phủ giảm mạnh, sau đó có xu hướng tăng lên trở lại 
nhưng tổng thu ngân sách vẫn giảm so với năm cơ sở (hình 6).

Hình 6. Thay đổi thu ngân sách chính phủ.

Thuế nhập khẩu từ Nhật Bản giảm làm tổng thu ngân sách 
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Hình 4. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch xuất khẩu các ngành trong dài hạn. 

Trong dài hạn, kim ngạch nhập khẩu của các ngành hàng có sự thay đổi rõ rệt, ngành 
có kim ngạch nhập khẩu cao nhất là thuỷ sản, sau đó là da giày và đồ gỗ (hình 5). 
 

 
Hình 5. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch nhập khẩu các ngành trong dài hạn. 

Tác động của VJEPA đến ngân sách nhà nước và phúc lợi hộ gia đình 
Theo lộ trình đã cam kết Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho Nhật Bản nên trong 

những năm đầu thực thi Hiệp định, thu ngân sách chính phủ giảm mạnh, sau đó có xu hướng 
tăng lên trở lại nhưng tổng thu ngân sách vẫn giảm so với năm cơ sở (hình 6). 

 
Hình 6. Thay đổi thu ngân sách chính phủ. 

Thuế nhập khẩu từ Nhật Bản giảm làm tổng thu ngân sách giảm. Tuy nhiên, giảm thu 
thuế nhập khẩu lại đi kèm với gia tăng kim ngạch thương mại và mở rộng kinh tế, từ đó lại 
tạo điều kiện tăng thu từ các sắc thuế khác (giá trị gia tăng - VAT, thu nhập cá nhân - TNCN, 

% 

Ngành 

% 

Ngành 

% 

Năm 

 
 8 

 
Hình 4. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch xuất khẩu các ngành trong dài hạn. 

Trong dài hạn, kim ngạch nhập khẩu của các ngành hàng có sự thay đổi rõ rệt, ngành 
có kim ngạch nhập khẩu cao nhất là thuỷ sản, sau đó là da giày và đồ gỗ (hình 5). 
 

 
Hình 5. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch nhập khẩu các ngành trong dài hạn. 

Tác động của VJEPA đến ngân sách nhà nước và phúc lợi hộ gia đình 
Theo lộ trình đã cam kết Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho Nhật Bản nên trong 

những năm đầu thực thi Hiệp định, thu ngân sách chính phủ giảm mạnh, sau đó có xu hướng 
tăng lên trở lại nhưng tổng thu ngân sách vẫn giảm so với năm cơ sở (hình 6). 

 
Hình 6. Thay đổi thu ngân sách chính phủ. 

Thuế nhập khẩu từ Nhật Bản giảm làm tổng thu ngân sách giảm. Tuy nhiên, giảm thu 
thuế nhập khẩu lại đi kèm với gia tăng kim ngạch thương mại và mở rộng kinh tế, từ đó lại 
tạo điều kiện tăng thu từ các sắc thuế khác (giá trị gia tăng - VAT, thu nhập cá nhân - TNCN, 

% 

Ngành 

% 

Ngành 

% 

Năm 

 
 8 

 
Hình 4. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch xuất khẩu các ngành trong dài hạn. 

Trong dài hạn, kim ngạch nhập khẩu của các ngành hàng có sự thay đổi rõ rệt, ngành 
có kim ngạch nhập khẩu cao nhất là thuỷ sản, sau đó là da giày và đồ gỗ (hình 5). 
 

 
Hình 5. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch nhập khẩu các ngành trong dài hạn. 

Tác động của VJEPA đến ngân sách nhà nước và phúc lợi hộ gia đình 
Theo lộ trình đã cam kết Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho Nhật Bản nên trong 

những năm đầu thực thi Hiệp định, thu ngân sách chính phủ giảm mạnh, sau đó có xu hướng 
tăng lên trở lại nhưng tổng thu ngân sách vẫn giảm so với năm cơ sở (hình 6). 

 
Hình 6. Thay đổi thu ngân sách chính phủ. 

Thuế nhập khẩu từ Nhật Bản giảm làm tổng thu ngân sách giảm. Tuy nhiên, giảm thu 
thuế nhập khẩu lại đi kèm với gia tăng kim ngạch thương mại và mở rộng kinh tế, từ đó lại 
tạo điều kiện tăng thu từ các sắc thuế khác (giá trị gia tăng - VAT, thu nhập cá nhân - TNCN, 

% 

Ngành 

% 

Ngành 

% 

Năm 

 
 9 

thu nhập doanh nghiệp - TNDN) (hình 7) trong thời gian đầu sau khi thực thi Hiệp định nên 
làm cho % giảm thu ngân sách ít hơn. 

 
Hình 7. Thay đổi thu từ thuế TNDN, TNCN, VAT.  

Sự tác động của giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA làm thay đổi phúc lợi 
của các hộ gia đình. Kết quả mô phỏng (hình 8) cho thấy, phúc lợi của 20 nhóm hộ gia đình 
đều được cải thiện, trong đó nhóm hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn được 
hưởng lợi nhiều nhất sau đó là nhóm hộ phi nông nghiệp thành thị; nhóm ít chịu sự tác động 
nhất là nhóm hộ nông nghiệp thành thị. Tác động này làm giảm sự chênh lệch giàu nghèo 
giữa khu vực nông thôn và thành thị, giảm sự chênh lệch giữa các hộ có thu nhập cao và các 
hộ thu nhập thấp, góp phần tạo sự công bằng trong xã hội. 

 
Hình 8. Tỷ lệ % thay đổi phúc lợi của các nhóm hộ gia đình. 

Kết luận 
Sử dụng mô hình DCGE, bộ dữ liệu SAM2012 cùng với phần mềm GAMS, nghiên 

cứu này đã lượng hóa mức độ tác động của giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA đến 
các ngành và cả nền kinh tế trong dài hạn. Kết quả chính được rút ra như sau: 

1. Giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng 
trưởng trong dài hạn. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh, đặc biệt là 
ngành da giày, sản xuất máy móc thiết bị phụ tùng và ngành luyện kim. 

2. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản tăng trong dài hạn. 
Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản có khuynh hướng tăng hơn so với kim ngạch 
xuất khẩu sang Nhật Bản. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam: da giày, dầu thô, máy 
móc thiết bị phụ tùng. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: thủy sản và đồ gỗ. 

% 

Năm 

% 

Năm 

Hình 4. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch xuất khẩu các ngành trong 
dài hạn. Hình 7. Thay đổi thu từ thuế TNDN, TNCN, VAT. 

 
 8 

 
Hình 4. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch xuất khẩu các ngành trong dài hạn. 

Trong dài hạn, kim ngạch nhập khẩu của các ngành hàng có sự thay đổi rõ rệt, ngành 
có kim ngạch nhập khẩu cao nhất là thuỷ sản, sau đó là da giày và đồ gỗ (hình 5). 
 

 
Hình 5. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch nhập khẩu các ngành trong dài hạn. 

Tác động của VJEPA đến ngân sách nhà nước và phúc lợi hộ gia đình 
Theo lộ trình đã cam kết Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho Nhật Bản nên trong 

những năm đầu thực thi Hiệp định, thu ngân sách chính phủ giảm mạnh, sau đó có xu hướng 
tăng lên trở lại nhưng tổng thu ngân sách vẫn giảm so với năm cơ sở (hình 6). 

 
Hình 6. Thay đổi thu ngân sách chính phủ. 

Thuế nhập khẩu từ Nhật Bản giảm làm tổng thu ngân sách giảm. Tuy nhiên, giảm thu 
thuế nhập khẩu lại đi kèm với gia tăng kim ngạch thương mại và mở rộng kinh tế, từ đó lại 
tạo điều kiện tăng thu từ các sắc thuế khác (giá trị gia tăng - VAT, thu nhập cá nhân - TNCN, 

% 

Ngành 

% 

Ngành 

% 

Năm 

 
 8 

 
Hình 4. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch xuất khẩu các ngành trong dài hạn. 

Trong dài hạn, kim ngạch nhập khẩu của các ngành hàng có sự thay đổi rõ rệt, ngành 
có kim ngạch nhập khẩu cao nhất là thuỷ sản, sau đó là da giày và đồ gỗ (hình 5). 
 

 
Hình 5. Tỷ lệ % thay đổi kim ngạch nhập khẩu các ngành trong dài hạn. 

Tác động của VJEPA đến ngân sách nhà nước và phúc lợi hộ gia đình 
Theo lộ trình đã cam kết Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho Nhật Bản nên trong 

những năm đầu thực thi Hiệp định, thu ngân sách chính phủ giảm mạnh, sau đó có xu hướng 
tăng lên trở lại nhưng tổng thu ngân sách vẫn giảm so với năm cơ sở (hình 6). 

 
Hình 6. Thay đổi thu ngân sách chính phủ. 

Thuế nhập khẩu từ Nhật Bản giảm làm tổng thu ngân sách giảm. Tuy nhiên, giảm thu 
thuế nhập khẩu lại đi kèm với gia tăng kim ngạch thương mại và mở rộng kinh tế, từ đó lại 
tạo điều kiện tăng thu từ các sắc thuế khác (giá trị gia tăng - VAT, thu nhập cá nhân - TNCN, 

% 

Ngành 

% 

Ngành 

% 

Năm 



17

Khoa học Xã hội và Nhân văn

62(10) 10.2020

Sự tác động của giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA 
làm thay đổi phúc lợi của các hộ gia đình. Kết quả mô phỏng (hình 
8) cho thấy, phúc lợi của 20 nhóm hộ gia đình đều được cải thiện, 
trong đó nhóm hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn 
được hưởng lợi nhiều nhất, sau đó là nhóm hộ phi nông nghiệp 
thành thị; nhóm ít chịu sự tác động nhất là nhóm hộ nông nghiệp 
thành thị. Tác động này làm giảm sự chênh lệch giàu nghèo giữa 
khu vực nông thôn và thành thị, giảm sự chênh lệch giữa các hộ có 
thu nhập cao và các hộ thu nhập thấp, góp phần tạo sự công bằng 
trong xã hội.

Hình 8. Tỷ lệ % thay đổi phúc lợi của các nhóm hộ gia đình.

Kết luận

Sử dụng mô hình DCGE, bộ dữ liệu SAM2012 cùng với phần 
mềm GAMS, nghiên cứu này đã lượng hóa mức độ tác động của 
giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA đến các ngành và cả 
nền kinh tế trong dài hạn. Kết quả chính được rút ra như sau:

1. Giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA làm cho nền 
kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong dài hạn. Trong đó, nhóm ngành 
công nghiệp tăng trưởng mạnh, đặc biệt là ngành da giày, sản xuất 
máy móc thiết bị phụ tùng và ngành luyện kim.

2. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Nhật 
Bản tăng trong dài hạn. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Nhật 
Bản có khuynh hướng tăng hơn so với kim ngạch xuất khẩu sang 
Nhật Bản. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam: da giày, dầu 
thô, máy móc thiết bị phụ tùng. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: thủy 
sản và đồ gỗ.

3. Thu ngân sách giảm, tuy nhiên trong dài hạn thu ngân sách 
được cải thiện do tăng thu từ các sắc thuế khác.

4. Sự tác động của giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA 
sẽ làm gia tăng phúc lợi hộ gia đình và giảm khoảng cách giàu nghèo.
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[11] Viện Chiến lược phát triển (2008), Đánh giá tác động của gia nhập 
WTO tới nền kinh tế Việt Nam sử dụng DCGE (CGE), Diễn đàn kinh tế và tài 
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thu nhập doanh nghiệp - TNDN) (hình 7) trong thời gian đầu sau khi thực thi Hiệp định nên 
làm cho % giảm thu ngân sách ít hơn. 

 
Hình 7. Thay đổi thu từ thuế TNDN, TNCN, VAT.  

Sự tác động của giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA làm thay đổi phúc lợi 
của các hộ gia đình. Kết quả mô phỏng (hình 8) cho thấy, phúc lợi của 20 nhóm hộ gia đình 
đều được cải thiện, trong đó nhóm hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn được 
hưởng lợi nhiều nhất sau đó là nhóm hộ phi nông nghiệp thành thị; nhóm ít chịu sự tác động 
nhất là nhóm hộ nông nghiệp thành thị. Tác động này làm giảm sự chênh lệch giàu nghèo 
giữa khu vực nông thôn và thành thị, giảm sự chênh lệch giữa các hộ có thu nhập cao và các 
hộ thu nhập thấp, góp phần tạo sự công bằng trong xã hội. 

 
Hình 8. Tỷ lệ % thay đổi phúc lợi của các nhóm hộ gia đình. 

Kết luận 
Sử dụng mô hình DCGE, bộ dữ liệu SAM2012 cùng với phần mềm GAMS, nghiên 

cứu này đã lượng hóa mức độ tác động của giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA đến 
các ngành và cả nền kinh tế trong dài hạn. Kết quả chính được rút ra như sau: 

1. Giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong VJEPA làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng 
trưởng trong dài hạn. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh, đặc biệt là 
ngành da giày, sản xuất máy móc thiết bị phụ tùng và ngành luyện kim. 

2. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản tăng trong dài hạn. 
Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản có khuynh hướng tăng hơn so với kim ngạch 
xuất khẩu sang Nhật Bản. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam: da giày, dầu thô, máy 
móc thiết bị phụ tùng. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: thủy sản và đồ gỗ. 
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